
CÔNG TY CÔ PHẦN DAP-VINACHEM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: J3 /CBTT-DAP ~ ' *

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CỒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÃ NỘI

Kính gửi:
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sử Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẢN DAP-VINACHEM.

Mã chứng khoán: DDV. Sàn giao dịch: UPCoM.

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, 
phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979370.
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.
Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vù, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 02253.979365 máy lẻ 128.
Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu V Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin Đơn kiến nghị bổ sung chương 
trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đơn đề cử bầu bổ sung thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Nhóm 
cổ đông nắm giữ 11,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cùng biên bản 
họp nhóm cổ đông và các tài liệu kèm theo).

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng 
ngày tại đường dẫn: http://www.dapdinhvu.com.vn/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Đơn kiến nghị bố sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường nỉên năm 2022;
- Đơn đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 

2020-2025;
- Biên bản họp nhóm cổ đông và CMTND/CCCD/ĐKKD, báo cáo sổ dư CK chỉ tiết 

của các cố đông trong nhóm cổ đông;

mailto:trungdap@gmail.com
http://www.dapdinhvu.com.vn/


- Sơ yêu lý lịch của các ứng viên.

Nơi nhận'.
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ/k VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------oOo--------

BIÊN BẢN HỌP NHÓM BÓ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

ĐẠI HỘI ĐÒNG CÒ DÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

VÀ ĐÊ CỬ NGƯỜI VÀO HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN KIÉM SOÁT 

CÔNG TY CỎ PHÀN DAP - VINACHEM NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hôm nay, ngày 12/04/2022, tại Hà Nội, chúng tôi là những cồ dông cùa Công ty Cố phần DAP- 
Vinachem, cùng nhau nám giữ 16.204.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,09% sổ cổ phần có quyền biêu 
quyết cùa Công ty cổ phần DAP-Vinachem (theo số liệu tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ 
thường niên năm 2022), danh sách chi tiết như sau:

Stt Họ và tên/Doanh 
nghiệp

CMND/CCCD/HỌ 
CHIÊU/DKDN Địa chỉ

Số cố phần 
tại ngày 

21/3/2022

Số cổ phần 
tại ngày 

12/4/2022

Ký và ghi rõ 
họ tên

1 Đinh Thị Hồng
Liên 011817289 38/378 Thụy Khuê, 

Hà Nội 2.036.600 1.492.000

2 Đỗ Tuấn Anh 001086002405
Tổ 20, cụm 3, Tứ 
Liên, Tây Hồ, Hà 
Nội

1.142.900 1.124.800^
Ts+X./U

3
Công ty Cồ phần 
Chứng khoán APG

Giấy CNTVLK số 
72/GCNTVLK

Tầng 5, tòa nhà
Grand Building, 32 
Hòa Mã, Hà Nội

6.143.500
' l ct, JL'Lc

___ /
ỉ í
kPG /ệ

4 Mai Thành Đồng 001067000088
Tổ 4 Dại Đồng, 
Thanh Tri, Hoàng 
Mai, Hà Nội

914.000
XXz 

1.675.300"
Atak 'J

5 Nguyễn Công Duy 125465173
Số 57 ngõ 59 đường 
mễ trì nam từ liêm 
hà nội

2.325.600 1.990.300

6
Phạm Thị Bích 
Thiiy 001187028166

Tổ 20, cụm 3 Tứ 
Liên, Tày Hồ, Hà 
Nội

1.754.300 1.499.300

7 Vô Quí Lâm 011974289
Tồ 37 Hoàng cầu, Ổ 
Chợ Dừa, Đống Da, 
Hà Nội

1.672.500 1.758.400-

/ L ù ồuu I nu/

8 Lê Thị Mai Hưomg 001172017554
308+309 Cl, Quỳnh 
Mai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
215.000 305.000

ỉf 4ụ mốu

Tổng cộng________ 16.204.400 16.551.000

1



Chilli" tôi CÌIIIỊỊ nhất trí (lề cứ:

ông: NGUYÊN ll() HƯNG

CCCD sỗ: 001070000252

Ngày cấp: 08/10/2018

Nơi càp. Cục Canh sát DKQI CU' tru \à 1)1 QG \è dãn cu

Địa chi thường trú: lô 17. cụm 3. 1 ứ l.icn, lây llồ.llàNội

I ám dại diên nhóm đề thực hiện các thủ lục dè kiến nghị bó sung chương trinh họp DIIDCI) 

thương niên năm 2022 và dề cư người tham gia vào 1 lội dồng Quàn trị và Ban Kiêm soát cua ( ong 

ly Cớ phân DAI’ -Vinachcm nhiệm ky 2020-2025.

Chúng lói xin cam đoan là dại diện trung thực, hợp pháp cho số cò phàn sơ hữu nêu liên ( hưng 
lôi xin gưi kém danh sách và hồ sơ có liên quan cưa ứng cư \ ’tên lập theo dung quy dịnh cua pháp 
luật và yêu câu cùa Công ty .

I lũ Nội. ngáy 12 tháng 04 năm ■’02?

Ngiròi du'Ọ'c dê cư dại diện nhóm

Nguyền Hồ Hưng



CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÚ NGHĨA V1ẸT NAM 
Độc lập I ự do - I lạnh phúc 

------- 0O0-------

DƠN K1ÉN NGHỊ Bỏ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HỢI’

DẠI HỘI DÓNG Cơ DÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2(122

VÀ DÈ Cư NGƯỜI VÀƠ HỢI DÒNG QUẤN TRỊ, BAN KIẾM SOÁ I 

CÔNG TY Cơ PHẢN DAP - VINACHEM NHIỆM KỲ 202(1 - 2025

Kính gứi: Hội dồng Quán trị Công ụ Cô phần DAP-Vinaeliem

- Cãn cứ 1 .uặt Doanh nghiệp sò 59/2020 QI114 và các văn ban lien quan:

- Căn cứ Diều lệ Cõng tv Cô phần DAP - Vinachem.

Chúng tôi là những cô dỏng cua Công ty cổ phần DAP-Vinachcm. cúng nhau nám giữ 

16.204.400 cô phần, chiếm ty lệ 11,09% số cô phần có quyền biểu quyết của Công ly Cò phán DAP- 

Vinachcm (theo sô liệu tại ngày choi danh sách tham dụ DIICD thường niên nám 2022) xin gưi kiên 

nghị bô sung chương trinh họp ĐHĐCĐ thường niên nám 2022 và dê cư người vào IIDQ r. BKS cua 

Cõng ly Cô phân DAP-Vinachem nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Bõ sung váo chương trinh họp Dại hội dong Cô dông thưởng niên năm 2022 nội dung miền 

nhiệm thánh viên Hội dõng Quan trị cua Ong Nguyền Văn I lạnh theo dim lừ nhiêm và miền 

nhiệm thành viên Ban Kiêm soát cua Vương I hị 1 lai Yên theo don lu nhiêm.

2. Bô sung vào chương trinh họp Dại hội dong Cô dông thường niên năm 2022 nói dung de cư 

Ong Nguyền Hồ Hưng tham gia vào Hội dồng Quan trị thay the Ong Nguyen Vãn Hạnh và 

Ong Lương Thành Trung tham gia vào Ban Kiêm soát thay the cho Bà Vương 'I hi I lai Yen.

3. De cư ông Nguyền Hồ Hưng (CCCD số 001070000252 cáp ngày ox lo 20IX. noi cắp ( ục 

Canh sát DKQL cư trú và Dl.QG về dân cư) tham gia vào I lội dồng Quan trị theo don ưng cư 

cua nhóm cố dông dại diện là Ong Nguyền I lò l lưng.

4. De cư Ong I trưng I hành I rung (CCCD sò 034079009127 cắp ngày 25 04 2021. nơi cap Cục 

Canh sát QLIIC vê trậl lự xã hội) tham gia vào Ban Kiêm soát theo dơn ứng cư cua nhóm cò 

dông dại diện lá Ong Nguyền I lò I lưng.

I

L



Chúng lõi xin cam đoan lá dại diện trung thực, hợp pháp cho số cồ phần sư hừu nêu trẽn. Chúng 
tòi xin gưi kèm danh sách và hồ sơ có liên quan cùa ứng cư viên lạp theo dùng quy dịnh cua pháp 
luật vá yêu cầu cua Công ty.

Hà Nội. ngáy 12 tháng 04 nám 2022

DẠI DIẸN NHÓM co DÔNG

NGin ÈN HO HƯNG
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l/AP
CÔNG TY CỎ PHẦN DAP - VINACHEM

Website: littp://www.dap-vinachem.com.vn 
Email: daphaiphong@gmail.com

ĐƠN ĐÈ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÃ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính ẹửi: Cô Hi.' ty cố phần DAP - Vinachem

Chúng tôi là nhóm cổ đông, nắm giữ 16.204.400 cổ phần, tương đương 11,09 % số cổ phần 
có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm:

Stt Họ và tên/Doanh 
nghiệp

CMND/CCCD/H 
ộ CHIÉU/ĐKDN Địa chỉ Số cổ phần tại 

ngày 21/3/2022

Số cổ phần 
tại ngày 

12/4/2022

1 Đinh Thị Hồng Liên 11817289 38/378 Thụy Khuê, 
Hà Nội 2.036.600 1.492.000

2 Đỗ Tuấn Anh 1086002405 Tổ 20, cụm 3, Tứ Liên, 
Tây Hồ, Hà Nội 1.142.900 1.124.800

3 Công ty Cố phần Chúng 
khoán APG

Giấy CNTVLK số 
72/GCNTVLK

Tầng 5, tòa nhà Grand 
Building, 32 Hòa Mã, 
Hà Nội

6.143.500 6.705.900

4 Mai Thành Đồng 1067000088
Tồ 4 Đại Đồng, Thanh 
Trì, Hoàng Mai, Hà 
Nội

914.000 1.675.300

5 Nguyễn Công Duy 125465173
Số 57 ngõ 59 đường 
mễ trì nam từ liêm hà 
nội

2.325.600 1.990.300

6 Phạm Thị Bích Thủy 1187028166 Tổ 20, cụm 3 Tứ Liên, 
Tây Hồ, Hà Nội 1.754.300 1.499.300

7 Võ Quí Lâm 11974289
Tố 37 Hoàng Cầu, Ỏ 
Chợ Dừa, Đống Đa, 
Hà Nội

1.672.500 1 758.400

8 Lê Thị Mai Hương 1172017554
308+309 Cl, Quỳnh 
Mai, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

215.000 305.000

Tổng cộng 16.204.400 16.551.000

Căn cứ điều lệ công ty, sau khi nghiên cứu kỹ các điều kiện liên quan theo quy định của pháp 
luật hiện hành.

1 Chúng tôi xin đề cử ông/bà có tên dưới đây để ĐHĐCĐ thường niên 2022 của công ty CP DAP- 
Vinachem bầu vào HDQT công ty:

- Ông Nguyễn Hồ Hưng

- CCCD số: 001070000252

- Ngày cấp: 08/10/2018

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

http://www.dap-vinachem.com.vn/
mailto:daphaiphong@gmail.com
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PAP
CÔNG TY CỎ PHẰN DAP - VINACHEM 

Website: http://www.daD-vinachem.com.vn 
Email: daphaiphong@gmail.com

2. Chúng tôi xin đề cử ông/bà có tên dưới đây đê ĐHĐCĐ thường niên 2022 của công ty CP DAP- 
Vinachem bầu vào BKS công ty:

- Ông Lương Thành Trung

- CCCD số: 034079009127

- Ngày cấp: 25/4/2021.

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Các hồ sơ kèm theo:

- Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 12/4/2022.

- Bản sao CCCD.

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Chúng tôi xin cam kết là đại diện họp pháp, trung thực cho số cổ phần sở hữu nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022
ĐẠI DIỆN NHÓM CÔ ĐÒNG

NGUYỄN HỒ HƯNG

http://www.dap-vinachem.com.vn/
mailto:daphaiphong@gmail.com


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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SO YÉU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên vào Hội dong quan trị)

Họ và tên : NGUYÊN' HO HUNG

Ungcứviên : Thành viên Ilội dồng quan trị

/ lọ và lẽn Nguyen 1 lô I lưng

(Hởi lính: Nam

Xgày tháng năm sinh: 16/08/1970

Xoi sinh 1 lá Nội

C\1XDC( '('D: 001070000252. ngày cấp: 08/10/2018, nơi cáp: Cục

Canh sát DK.QI. cư trú và DLQG vê dân cư

Quõc lích Việt Nam

Dịu chi thường trú To 17. cụm 3. Tứ Liên. Tây I Io. 1 là Nội

Xô diện ihoại liên lạc: 0903973998

Trình dộ chuyên môn: Cu nhân Quan trị Kinh doanh

Quá n inh cóng lác:

+ Từ 2007 đến 2013

+ Từ 2008 đến 2011

4 Từ 2009 dền 2011

4 Từ 05 2013 dên nay

- 2007 - 2013: Tổng giám dốc Công ty cố phần Dầu 

tư Dông Á

- 2008 - 2011: Thành viên 11DQT Công ty Cô phần

Khoáng san Tây Giang

- 2009 - 2011: Chu lịch thành viên Công ty I NI II1

CKC

- 05 2013 - nay: Chu tịch 1IDQ 1 Còng ly Cô phàn

Chứng khoan APG

c 'ác chức vụ công lác hiện nay lại ( 'ông ly:

('ác chức vụ hiện dang nam giữ lại ló chức khác: Chú lịch 11ĐQT Công tỵ chứng khoán \P( ì

('ác loi ích liên quan den ('ông ly (nêu có):

Xồ ( 1’ nam giữ Hại ihời diêm hiện tại): 0 cô phân, chiêm 0 % vốn diều lệ

-1 Dại diện .sơ hữu: 0 cô phân, chiêm 0 °/ 0 vòn diêu lệ

1



1 ('ứ nhũn sơ hữu. 0 cô phần, chiếm 0 % vốn diêu lệ

( ác CIIIII kéi năm gĩừ Inêii có)

Những người liên quan có nắm giữ cỡ 

phiêu cua ('ông ly:

Không có

I ôi cam đoan những lời khai trên dây là hoàn toàn dùng sự thật, nếu sai tôi hoàn toán chịu trách nhiệm 

trước pháp luật \à cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nêu dược hâu làm thánh viên I lội 

dồng quan trị.

Hà Nội. ngày 12 tháng 04 năm 2022

Nguời khai ký tên, ghi rò họ tên

Nguyền Hồ Hung



CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
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sơ YÉU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiêm soát)

Ung cử viên : Thành viên Ban Kiếm soát

Họ và tên : LUONG THÀNH TRUNG

Hụ và lên Lương Thành Trung

Giới lính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 27 tháng 09 năm 1979

Nơi sinh: Thái Bình

CMND/CCCD: 034079009127 cấp ngày 25/04/2021 nơi cấp: Cục Cành sát 

QLHC về trật tự xã hội.

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chì ihưừng Irú: Phường Phúc la, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Số điện ihoại liên lạc: 0988887227

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá irình công lác: - Từ tháng 9/2006 - tháng 8/2015: Kế toán trưởng Công ty cổ 

phần chứng khoán An Bình

- Từ tháng 9/2015 - tháng 4/2021: Kế toán trưởng Công ly cổ 

ohần nhiệt diện Thăng Long

- Từ tháng 5/2021 - tháng 9/2021: Ke toán trưởng Công ty cổ 

phần tập đoàn dầu tư An Binh

- Từ tháng 9/2021 - nay: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần 

:hứng khoán APG

Cức chức vu công lác hiện nay lai Công ty:

c 'ác chức vụ hiện đang nắm giữ lại lô chức khác: Giám đôc Tài chính Công ty cổ phần chửng 

khoán APG

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu cỏ):



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn dùng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên 1 lội 

đồng quản trị.

Số CP nắm giữ (tại thời 

điếm hiện tại):

0 cồ phần, chiếm 0 % vốn diều lệ

+ Đại diện sở hint: 0 cồ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan cc 

nắm giữ cổ phiếu cùa 

Công ty:

Không có

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Lương^rhành Trung



CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG MINH NHÃN OẲN I

sỗ •■msi 728b
Họ tên. ... ........... .........................................
... £IỉffiL THỊ... lldaG. LIÊ.ĨÝ.....
Sinh ngày ... "... 24-*6«1976 ĩ •
Nguyên quán- Ha ..L.0 1............. I

........  •...... I I
Nơi ĐKHK thưởng trú: 38 ỉĩgõ 3.7.8
... Thụy . Khuê >.Bụ,Ql.>.Hằ..J>Tôi ]

- - - — - ■■ IU »■ '

Dân tộc:

Ngày. 11 tháng . 4 
GIAM-Đốc C/L\. T.

3eo c hãm.c:.2c:n... tre.
sã.u.. mé.p. phảl... " *

nârj SOỌ.Ê

Ha Jipi

Kinh..... ....Tỏn giáo;..............Kh.png
■--..>.4. , DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH



CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộc iập - Tư-do - Hạnh phửc

CÀN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: 001086002405

Họ vả tên Đõ TUẤN ANH

Ngày, thảng,, năm Sinh 04/10/1986

Giới tinh Nam ũuóc tích Việt Nam

Qué quăn Song Lãng, Vũ Thư, Thái Binh

Cố giá trị đốn. 04/10/2026

Nơi thường tru Tổ 20 cụm 3
Tứ Liên, Tây Hồ, Há Nội



Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN CHỬNG KHOÁN NHÀ Nước Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SÒ:Ế3 /ƯBCK-GP Hà Nội, ngàytâ thảng 11 năm 2007

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Uỷ 
ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tàí chính;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 04 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của công ty 
chứng khoán;

Xét Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cô phân 
Chứng khoẩh An Phát ngày 20 tháng 06 năm 2007;

1 heo dề nghị cua Trương ban Quan lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cap Giấy phép thành lập và hoạt động cho:

CÔNG TY CỎ PHẦN CHỦNG KHOÁN AN PHÁT
- Tên Công ty viết bàng tiếng nước ngoài:

AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
- Tên Viết tắt: APSI
- Trụ SO' chính đặt tại: số 75A Phố Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng 

Đạo - Quận Hoàn Kiếm - T.p Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng.
- Vốn pháp định : 135.000.000.000 (Một trăm bơ mươi lăm tỷ) đồng.
- Thời gian hoạt động : Vô thời hạn.
- Cố đông sáng lập:

TT Tên
Noi đăng ký hộ 

khẩu thuồng trú

Số Giấy 
CNĐKKD/ 
CMND/HC

Quốc tịch Số cổ 
phần

1.
Công ty Cổ phần đẩu 
tư và Phát triển Đô 
thị Long Giang

Văn phòng số 5, 
tầng 21. tháp B tòa 0103000552 Việt Nam 1.215.000



I

nhà Trung tâm 
thương mại dich vụ 
VINCOM, số 191 
Bà Triệu, Phường 
Lê Đại Hành, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội

2. Trần Kim Phương
Số 287 Khâm 
Thiên, Đống Đa, Hà 
Nội

011975928 Việt Nam 1.687.500

3. Lê Quốc Hùng
40/310 Nguyễn Văn 
Cừ. Phường Bồ Đề, 
Long Biên, Hà Nội

011679415 Việt Nam 135.000

4. Trần Thiên Hà
47 Nhà B5, Tập thế 
Giảng Võ, Ba Đinh, 
Hà Nội

011457047 Việt Nam 540.000

5. Trịnh Trung Chính
P210-13B5 Trung 
Tự, Đống Đa, Hà 
Nội

012470760 Việt Nam 135.000

Tổng Giám đốc
Trần Thiên Hà 
26/05/1971

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Chức danh:
Họ và tên: 
Sinh ngày:
Chứng minh thư nhân dân sô: 
Ngày cấp: 26/05/2006 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 
011457047
Nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội 
p 47 Nhà B5, Tập thể Giáng Võ, Ba Đình, 
Hà Nội
P47 Nhà B5, Tập thể Giàng Võ, Ba Đình, Hà
Nội

Điều 2. Công ty cổ phần Chúng khoán An Phát được thực hiện các loại hình 
kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán;
2. Tự doanh chứng khoán;
3. Tư vấn đầu tư chứng khoán;
4. Lưu ký chứng khoán.



Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát 
phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các 
văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng ke 
từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty phải khai trương hoạt 
động. Sau thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước sẽ thu hồi Giấy phép.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; Công ty cổ phần 
Chứng khoán An Phát giữ một (01) bản; Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giữ một 
(01) bản.

KT.CHÚ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyên Đoan Hùng



UỲ BAN CHỬNG KHOÁN NIIÀ Nước CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Độc lập - Tụ do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 thảng 12 năm 2007

THÀNH VIÊN LƯU KÝ

Trung tâm Liru ký Chứng khoán chứng nhận:

40

1. Tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát

2. Trụ sờ chính: 75A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Điện thoại: (04). 941 0277

4. Fax: (04). 941 0273
5. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoản sổ 63/UBCK-GP 

ngày 15/11/2007 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Được chấp thuận đãng ký làm Thành viên lưu ký kể từ ngày 
07/12/2007. Thông tin chi tiết về thành viên:

- Tên viết tắt: APSI

- Sổ đãng kỷ:

- Số tài khoản lưu ký:

067

012.067



CỘNG HÓA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lap - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG MINH NHÃN DÂN

Số 001 067000088
Ho v» lèn u>» vníi

MAI THANH DÕNG
— — Ho tén gọ. khắc

’>Af” 7 i
* ■ Ng»y. mang. nâm 29/06/1967

Giở* tinh Nam Dlnlộí Kjnh
I , Qu*qu*n Thai Binh

NO Ihuàng trú: Tổ 4 Đai Đỏng, Thanh Tri
C.A oii tn đến tn/12/2027 Hoang Mai, Ha Nã





CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

M001 187028166

a
 Họ và tên PHẠM THỊ BÍCH THUỶ

Ngày, tháng, năm sinh: 21/07/1987

Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Nơi thưởng trú: Tổ 20 cụm 3
.........  Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Có giá trị đẽn: 21/07/2027

z

O- 

ị

Đạc điểm nhãn dạng: Sẹo chấm c:1cm trẽn đằu 

máy phải

Ngáy 26 tháng 09 nám 2019
CỤC TRƯỜNG CỤC CÁNH SÀT



Kinh
Dân tộc: Tôn giáo:

DẤU VỂT RIÊNG VÀ DỊ

Ngày .^^tháng..^.... nặrn ^ỹy*

GIÁM DÓC CA...... T?..íỉẬ NỘL.. I'

CỘNG HÔA XA HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
f)dc Ậâp - tự do -.Hạnh phúc 

h <ÌlẨY CttữNG MINH NHÂN OẤN
Sô 011974289

Hnl(,rì võ QUÍ LÂM 
........... ...I Sin^ ’‘T’T-

, Nguyên quàn:...  : 

k $ NƠI ĐKHK thuờng c®v
Ở Chọ pita, D«ig t)ạ, m Nội



.G HÓA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT 
lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN cước CÒNG DÂN

SỐ:OO1 1 7201 75 54

LẼ THỊ MAI HƯƠNG

Ngày, tháng, nãm sinh06/08/1972

Giới tính Nữ Quác tịch: Việt Nam
Qué quán Tuy Phước, Bình Định

Noi thưởng trú 308+309 C1, Quỳnh Mai 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

CógiítnMín 06/08/2032

Đàc điếm nhân dạngNốl ruòt nối c:2,5cm dtrơt

I sau đuòi mày phàĩ
I 

í Ngày 20 tháng í 2 nám 2018 
CỤC TRƯỚNG cuc CÁNH SÁT 

QUÁN LÝ HÀNH CHI

Tràn Quôc Sang



GOapg
Securities

Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG
Địa chì: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai bà Trưng - Hà Nội 
website: http://www.apsi.vn |Tel (84-24) 3941 0277-

BÁO CÁO SÓ DƯ CK CHI TIẾT CHO KHÁCH HÀNG

Trong ngày: 21/03/2022

Tên Khách hàng Vô Quí Lâm

SỐCMND 011974289 Ngày cấp: 22/02/2012 Nơi cấp: Hà Nội

Số tài khoản lưu ký 067C002193

Địa chỉ: Tổ 37, Hoàng cầu, Ô Chọ' Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Mã chứng khoán: DDV

Nguôi lập

STT Tài khoán lưu 
ký

Ma CK Giao dịch Ký quỹ Giao dịch 
HCCN

Chờ
GD tự 
do CN

Chờ 
GD

HCCN

Chờ thanh 
toán Chờ rút Phong tòa Chờ chuyển 

khoản Chờ lưu ký Tổng

1 067C002193 DDV 1,672,500 - - - - - - - - - 1,672,500

Tổng DDV 1,672.500 - - - - - - - - - 1,672,500

Tổng 1,672,500 - - - - - - - - - 1,672,500

p. DVKH Tống Giám đốc

http://www.apsi.vn


^IÍ> arg
MIWK Securities

Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG
Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai bà Trưng - Hà Nội 
website: http://www.apsi.vn |Tel (84-24) 3941 0277-

BÁO CÁO SỐ DƯCK CHI TIẾT CHO KHÁCH HÀNG

Trong ngày: 21/03/2022

Tên Khách hàng

Số CMND

Số tài khoản lu'u ký

Địa chỉ:

Mã chúng khoán:

Phạm Thị Bích Thúy

001187028166 Ngày cấp: 26/09/2019

067C003307

tổ 20, cụm 3, Tứ Liên, Tây hồ, Hà Nội

DDV

Noi cấp: CCS ỌLHC về TTXH

STT Tài khoản lưu 
ký

MâCK Giao dịch Ký quỹ Giao dịch 
HCCN

Chò
GD tự 
do CN

Chờ 
GD 

HCCN

Chò' thanh 
toán Chò' rút Phong tỏa Chờ chuyền 

khoàn Chờ lưu ký ■nrtX_ __Tông

1 067C003307 DDV 1,754,300 - - - - - - - - - 1,754,300

Tổng DDV 1.754,300 - - - - - - - - - 1,754,300

Tổng 1,754300 - - - - - - - - - 1,754,300

Nguôi lập p. DVKH Tổng Giám đốc

http://www.apsi.vn


G0APG
NUUK Securities

Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG
Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai bà Trưng - Hà Nội 
website: http://www.apsi.vn |Tel (84-24) 3941 0277-

BÁO CÁO SỐ DU CK CHI TIẾT CHO KHÁCH HÀNG

Trong ngày: 21/03/2022

Tên Khách hàng Mai Thành Đồng

Số CMND 001067000088 Ngày cấp: 10/12/2012 Noi cấp: CCS QLHC về TTXH

Số tài khoản liru ký 067C002350

Địa chỉ: tổ 4, Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Mã chứng khoán: DDV

Nguôi lập

STT Tài khoản lưu ký Mã CK Giao dịch Ký quỹ Giao dịch 
HCCN

Chờ
GD tự 
do CN

Chờ
GD 

HCCN

Chờ thanh
toán Chờ rút Phong tỏa Chờ chuyển 

khoản Chờ lưu ký Tổng

1 067C002350 DDV 914,000 - - - - - - - - - 914,000

Tổng DDV 914,000 - - - - - - - - - 914.000

Tổng 914,000 - - - - - - - - - 914,000

p. DVKH

ếSàl

Tống Giám đốc

http://www.apsi.vn


CiOAPG
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Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG
Địa chi: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai bà Trưng - Hà Nội 
website: http://www.apsi.vn |Tel (84-24) 3941 0277-

BÁO CÁO SÔ DƯ CK CHI TIÉT CHO KHÁCH HÀNG

Trong ngày: 21/03/2022

Tên Khách hàng Đỗ Tuấn Anh

SỐCMND 001086002405 Ngày cấp: 23/09/2019 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Số tài khoản lun ký 067C001280

Địa chỉ: tổ 20, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Mã chứng khoán: DDV

Nguôi lập

STT Tài khoẳn lơu kỷ MãCK Giao dịch Ký quỹ Giao dịch 
HCCN

Chờ
GD tự 
do CN

Chờ 
GD

HCCN

Chờ thanh
toán Chờ rút Phong tỏa Chử chuyển 

khoăn Chờ lưu ký Tổng

1 067C001280 DDV 1,142,900 - - - - - - - - - 1,142.900

Tổng DDV 1,142,900 - - - - - - - - - 1,142,900

Tổng 1,142,900 - - - - - - - - - 1,142,900

p. DVKH Tống Giám đốc

http://www.apsi.vn


®APG
NUIr Securities

Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG
Địa chì: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai bà Trưng - Hà Nội 
website: http://www.apsi.vn |Tel (84-24) 3941 0277-

BÁO CÁO SÔ DƯ CK CHI TIÉT CHO KHÁCH HÀNG

Trong ngày: 21/03/2022

Tên Khách hàng Nguyễn Công Duy

SỐCMND 125465173 Ngày cấp: 26/08/2008 Noi cấp: Bấc Ninh

Số tài khoản lưu ký 067C000422

Địa chỉ: số 57, ngõ 59 đưuòng Mễ trì, Nam Từ Liêm, HN

Mã chúng khoán: DDV

Nguôi lập

STT Tài khoản lưu 
ký Mỉ CK Giao dịch Ký quỹ Giao dịch

HCCN

Chờ
GD tự 
do CN

Chờ 
GD 

HCCN

Chờ thanh
toán Chờ rút Phong tòa Chờ chuyển 

khoản Chờ lưu ký Tổng

1 067C000422 DDV 1,820,400 - - - - 505,200 - - - - 2,325.600

Tổng DDV 1,820,400 - - - - 505,200 - - - - 2,325,600

Tổng 1.820,400 - - - - 505,200 - - - - 2,325,600

p. DVKH Tổng Giám đốc

http://www.apsi.vn
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Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG
Địa chi: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai bà Trưng - Hà Nội 
website: http://www.apsi.vn |Tel (84-24) 3941 0277-

BÁO CÁO SỐ DƯ CK CHI TIẾT CHO KHÁCH HÀNG

Trong ngày: 21/03/2022

Tên Khách hàng Lê Thị Mai Huong

SỐCMND 001172017554 Ngày cấp: 20/12/2018 Noi cấp: CCS QLHC về TTXH

Số tài khoản lưu kỷ 067C000920

Địa chỉ: 308+309, Cl, Quỳnh Mai, Ha Bà Trưng, Hà Nội

Mã chứng khoán: DDV

Nguôi lập

STT Tài khoản lưu 
ký M8 CK Giao dịch Ký quỹ Giao dịch 

HCCN

Chờ
GD tự 
do CN

Chờ
GD

HCCN

Chờ 
thanh 
toán

Chờ rút Phong tòa Chờ chuyển 
khoản Chờ lưu ký Tổng

1 067C000920 DDV 215.000 - - - - - - - - - 215.000

Tổng DDV 215,000 - - - - - - - - - 215.000

Tổng 215,000 - - - - - - - - - 215,000

p. DVKH

Sỉìtâ MlG/n,

Tổng Giám đốc

http://www.apsi.vn


^IlipAPG
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Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG
Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai bà Trưng - Hà Nội 
website: http://www.apsi.vn |Tel (84-24) 3941 0277-

BÁO CÁO SÓ DƯ CK CHI TIẾT CHO KHÁCH HÀNG

Trong ngày: 21/03/2022

Tên Khách hàng Đinh Thị Hồng Liên

SỐCMND 011817289 Ngày cấp: 11/04/2008

Sổ tài khoản lưu ký 067C003306

Địa chỉ: 38 ngõ 378 Thụy Khuê, Hà Nội

Mã chứng khoán: DDV

Noi cấp: Hà Nội

STT Tài khoản 
lưu ký Mâ CK Giao dịch Ký quỹ Giao dịch 

HCCN

Chờ
GD tự 
do CN

Chò- 
GD 

HCCN

Chừ thanh
toán Chờ rút Phong tòa Chờ chuyền 

khoản Chờ lưu ký Tông

1 067C003306 DDV 1,524,900 - - - - 511,700 - - - - 2,036.600

Tổng DDV 1,524,900 - - - - 511.700 - - - - 2,036,600

Tổng 1,524,900 - - - - 511,700 - - - - 2,036,600

Nguôi lập p. DVKH Tồng Giám đốc

http://www.apsi.vn
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Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG
Địa chì: Tầng 5 - Tòa nhà Grand Building - 32 Hòa Mã - Hai bà Trưng - Hà Nội 
website: http://www.apsi.vn |Tel (84-24) 3941 0277-

BÁO CÁO SÓ DƯ CK CHI TIÉT CHO KHÁCH HÀNG

Trong ngày: 21/03/2022

Tên Khách hàng Công ty Cổ phần Chúng khoán APG

SỐĐKKD

Sổ tài khoán lưu ký

Địa chỉ:

Mã chúng khoán:

72/GCNTVLK Ngày cấp: 06/12/2007

067P000001

Tầng 5, 30-32 Hòa Mã. Hai Bà Trung, Hà Nội

DDV

Noi cấp: TT Lưu ký CK VN

Người lập

STT Tài khoăn lưu ký Mã CK Giao dịch Ký quỹ Giao dịch
HCCN

Chờ
GD tự 
do CN

Chờ
GD

HCCN

Chờ thanh 
toán Chờ rút Phong tỏa Chờ chuyền 

khoản Chò' lưu ký -rị_Tông

1 067P000001 DDV 6,143.500 - - - - - - - - - 6,143,500

Tổng DDV 6.143,500 - - - - - - - - - 6.143.500

Tổng 6,143,500 - - - - - - - - - 6,143,500

p. DVKH

ễRừi

Tống Giám đốc

http://www.apsi.vn
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